	         SỞ Y TẾ GIA LAI      
TTYT HUYỆN IA GRAI

   
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

            Ia Grai, ngày 25 tháng 9 năm 2023



YÊU CẦU BÁO GIÁ(1)
Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Trung tâm Y tế huyện Ia Grai có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Mua Dụng cụ y tế với nội dung cụ thể như sau:
I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá
1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế huyện Ia Grai. 
Địa chỉ: Số 82, Quang Trung, thị trấn Ia Kha, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai. 
2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: 
Họ và tên: Bàn Thị Thu Hương
Chức Vụ: Trưởng Khoa Dược -TTB-VTYT
Số điện thoại: 034 919 2798
   	 Địa chỉ email: huongthu.ban113@gmail.com
3. Cách thức tiếp nhận báo giá:
- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Khoa Dược-TTB-VTYT, Trung tâm Y tế huyện Ia Grai. Số 82, Quang Trung, thị trấn Ia Kha, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai
- Nhận qua email: huongthu.ban113@gmail.com
[bookmark: _GoBack]4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 26 tháng 9 năm 2023 đến trước 17h ngày 05 tháng 10 năm 2023
Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 06 tháng 10 năm 2023 
II. Nội dung yêu cầu báo giá:
1. Danh mục thiết bị y tế/ linh kiện, phụ kiện, vật tư thay thế sử dụng cho trang thiết bị y tế (gọi chung là thiết bị).
	STT
	Danh mục
	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật
	Số lượng/khối lượng
	Đơn vị tính

	1
	Ampu bóp bóng NL
	 Hộp 1 cái
	3
	Cái

	2
	Ampu bóp bóng TE
	 Hộp 1 cái
	3
	Cái

	3
	Bàn làm rốn
	Kich thước 480x750x 800 mm
	1
	Cái

	4
	Bàn tiểu phẩu ( có nệm )
	Nệm bàn khám bệnh, Kích cỡ 180x60x4cm (được làm bằng mút bọc Simily màu xám)
	1
	Cái

	5
	Bao đo huyết áp ở máy monitor 
	Bì 1 cái
	5
	Cái

	6
	Bình tạo ẩm oxy
	Dung tích 200ml
	5
	Bình

	7
	Bộ bốc thụt tháo inox ( 1 lít) 
	Bốc thụt tháo inox
* Bao gồm:
+ 01 Ca thụt tháo inox dung tích khoảng 1500ml
+ 01 Dây dẫn nước
+ 01 Van khóa bằng nhựa 
+ 01 Canuyn thụt tháo bằng nhựa
	2
	Bộ 

	8
	Bộ đặt nội khí quản người lớn
	ánh sáng trắng LED 
* Hãng sản xuất: Simaeco – Pakistan
* Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO13485
- Sử dụng bóng đèn LED 2,7V
- Nguồn hoạt động: 2 Pin trung 1,5V
* Bao gồm: 
  + 03 Lưỡi đèn đặt nội khí quản Macintosh số 2, 3, 4
  + 01 Cán pin trung
  + 01 Hộp đựng
	2
	Bộ 

	9
	Bộ đặt nội khí quản trẻ em
	Bộ đặt nội khí quản 3 lưỡi trẻ em, ánh sáng trắng LED 
* Hãng sản xuất: Simaeco – Pakistan
* Xuất xứ: Paksitan
* Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO13485
- Sử dụng bóng đèn LED 2,7V
- Nguồn hoạt động: 2 Pin trung 1,5V
* Bao gồm: 
  + 03 Lưỡi đèn đặt nội khí quản số 0, 1, 2
  + 01 Cán pin trung
  + 01 Hộp đựng
	1
	Bộ 

	10
	Bóng đèn hồng ngoại
	Hộp 1 cái
	5
	Cái

	11
	Cán dao mổ số 3
	Bì 1 cái
	10
	Cái

	12
	Cân sức khỏe có thước đo
	Hộp 1 cái
	1
	Cái

	13
	Cây treo dịch truyền inox( có bánh xe) 
	
- Chất liệu bằng inox SUS201 không từ tính, bóng sáng 
- Chiều dài cây có thể điều chỉnh bằng chốt trên thân
- Phía trên được thiết kế với 4 móc đối xứng nhau
- Chân được gắn 4 bánh xe di chuyển dễ dàng
	10
	Cây

	14
	Chén Inox 8x5 cm
	Kích thước 8x5cm
	2
	Cái

	15
	Chỉ thép 0,5mm
	Kích cỡ : 0,5mm
	1
	cuộn

	16
	Chỉ thép 1 mm
	Kích cỡ : 1 mm
	1
	cuộn

	17
	Dây đeo tay bệnh nhân
	Được làm từ chất liệu PVC, thoải mái khi đeo, không độc hại, không gây kích ứng da
Vòng đeo tay bệnh nhân có nhiều màu sắc khác nhau. Có sẵn thẻ chèn và ghi theo kiểu mẫu.
Màu sắc khác nhau có sẵn: Màu trắng, Đỏ, Xanh lam nhạt, Xanh đậm, Hồng
	100
	Cái

	18
	Đèn đọc X Quang
	 
	1
	Cái

	19
	Đèn gù hồng ngoại( kèm bóng )
	Chiều cao thân đèn 1m7
	3
	Cái

	20
	Đèn gù khám bệnh ( EL - 751)
	Đèn gù khám bệnh ( EL - 751)
Đèn khám bệnh 
* Model: EL-751 
* Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO13485 
- Cường độ ánh sáng: 12.000 Lux
- Nhiệt độ màu: 3000 ± 500 độ K
- Sử dụng bóng đèn: 1 bóng 24V/ 25W
- Được thiết kế trên giá đỡ có công tắc đạp chân
- Chiều cao đèn có thể điều chỉnh: 1m – 1,6m
- Đầu đèn được thiết kế có thể điều chỉnh sang phải/trái: 90 độ, lên/xuống: 90 độ
- Nguồn hoạt động: 220V /50Hz
	7
	cái

	21
	Đèn pin khám bệnh 
	Hộp 1 cái
	5
	Cái

	22
	Đèn sưởi ấm
	1 cái/ thùng
	2
	Cái

	23
	Đinh Kirschner số 1.0
	Số 1.0
	50
	cái

	24
	Đinh Kirschner số 1.5
	Số 1.5
	50
	cái

	25
	Đinh Kirschner số 2.0
	Số 2.0
	50
	cái

	26
	Đinh Kirschner số 2.5
	Số 2.5
	50
	cái

	27
	Giường cấp cứu có tay quay, có bánh xe đẩy
	 
	3
	Cái

	28
	Hộp chữ nhật Inox 10x20cm
	Kích cỡ :  Inox 10x20cm
	22
	Cái

	29
	Hộp chữ nhật Inox 18x30cm
	Kích cỡ :  Inox 18x30cm
	9
	Cái

	30
	Hộp đựng bông tròn inox lớn
	Kích thước 13x12
	1
	Cái

	31
	Hộp tròn Inox nhỏ (đựng bông cồn)
	Kích thước 7.5 x 6
	20
	Cái

	32
	Hộp nhựa đựng thuốc, vtyt cấp cứu phản vệ
	Sản xuất bằng nhựa PP
- Cân nặng 670gr 
- KT: D x R x C( 265mm x 194x 68mm)
- Phần nắp: gồm 2 mặt
- Mặt 1: Gồm có logo, tên hộp thuốc và sơ đồ chẩn đoán.
- Mặt 2: Có sơ đồ chẩn đoán nằm đối xứng với mặt.
- Phần thân hộp chia làm 1 ngăn lơn bên trái và 5 ngăn nhỏ bên phải. 5 ngăn nhỏ bên phải mỗi bên rộng 3 cm x dài 17 cm 
- Ngăn lớn phía trái thân hộp rộng 9cm x dài 17 cm được chia làm nhiều ngăn nhỏ 
- Phần đáy hộp có khe nhỏ để chứa phát đồ điều trị và hộp được đựng trong hộp màu trắng
	14
	Cái

	33
	Huyết áp điện tử
	Máy đo huyết áp tự động Omron
* Model: HEM-7142T1 
* Lắp ráp tại Nhà máy Omron Việt Nam
	5
	Cái

	34
	Huyết áp người lớn ( có kiểm định )
	Hộp 1 cái
	50
	Cái

	35
	Kelly thẳng không mấu  12cm
	Kích cỡ : 12cm
	5
	Cái

	36
	Kéo cắt chỉ cong 12cm
	Kích cỡ : 12cm
	26
	Cái

	37
	Kéo cắt chỉ thẳng 12cm
	Kích cỡ : 12cm
	25
	Cái

	38
	Kéo cắt thuốc  16cm
	Kích cỡ : 16cm
	1
	cái

	39
	Kéo cong 16cm
	Kích cỡ : 16cm
	15
	Cái

	40
	Kéo nhọn 16cm
	Kích cỡ : 16cm
	3
	Cái

	41
	Kéo thẳng 20cm (cắt bông)
	Kích cỡ : 20cm
	18
	Cái

	42
	kéo tù 16cm
	Kích cỡ : 16cm
	2
	Cái

	43
	Kẹp alllis răng chuột  14cm
	Kích cỡ : 14cm
	3
	Cái

	44
	Kẹp giữ xương size 17
	Số 17
	2
	cái

	45
	Kẹp giữ xương size 21
	Số 21
	2
	cái

	46
	Kẹp phẫu tích thẳng có mấu 18cm
	Kích cỡ 18cm
	16
	Cái

	47
	Kẹp phẫu tích thẳng không mấu 18 cm
	Kích cỡ 18cm
	16
	Cái

	48
	Khay chia thuốc  14x9 cm 
	Kích thước 19x9 cm
	2
	cái

	49
	Khay hình chữ nhật 20x30 cm
	Kích thước 20x30cm
	6
	Cái

	50
	Khay quả đậu 400ml
	Dung tích 400ml
	16
	Cái

	51
	Kìm kẹp cổ tử cung 25cm 
	Kích cỡ : 25cm
	5
	Cái

	52
	Kìm kẹp kìm khâu 16cm
	Kích cỡ : 16cm
	28
	Cái

	53
	Mác thanh quản số 3
	Số 3
	1
	Cái

	54
	Mác thanh quản số 4
	Số 4
	1
	Cái

	55
	Máy điện châm
	Mã sản phẩm: 1592-ET-TK21. Nguồn điện: 6V: 4 pin x 1.5V (không bao gồm 4 viên pin đại). Dạng xung: dạng dao động nghẹt sử dụng cả phần âm và dươngTần số: 0.5HZ đến 50HZ. Biên độ xung ra: 90 đến 120V (+) (-) 10%
	15
	Cái

	56
	Máy đo đường huyết cá nhân
	Máy đo đường huyết Accu-Check Active
* Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO13485
* Thông số kỹ thuật:
- Bộ nhớ: lên tới 500 cùng với ngày giờ đo. 
-  Tính kết quả trung bình: 7, 14 , 30, 90 ngày. 
-  Kích thước: 94 x 52 x 21 mm. 
-  Kích thước: 97.8 x 46.8 x 19.1 mm. 
-  Trọng lượng: 
• 46g không có pin trong máy.
• 50g có pin trong máy. 
-  Nguồn pin: 1 pin, CR 2032. 
-  Phát hiện thiếu máu: có. 
-  Thể tích máu đo: 1-2μL. 
-  Khoảng đo: 10 mg/dL – 600 mg/dL, 0.6 mmol/L – 33.3 mmol/L.
* Cấu hình tiêu chuẩn bao gồm:
 + 01 Máy chính Accu-Check Active 
 + 01 Hộp que thử đường huyết (10 cái/hộp)
 + 01 Bút lấy máu
 + 10 Kim lấy máu
 + 01 Cuốn hướng dẫn sử dụng
	8
	Cái

	57
	Máy hút nhớt 
	Máy hút dịch
* Model : 7A-23D
* Nhãn hiệu: Yuwell
* Hãng sản xuất: YuYue – Trung Quốc 
* Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO13485
- Nguồn hoạt động: 220V±22V, 50Hz±1
- Áp suất chân không tối đa: ≥ 90kPa
- Độ ồn khi hoạt động: ≤ 65dB
- Công suất đầu vào: 180VA
- Lưu lượng hút: ≥ 26 lít/phút
- Dung tích bình hút: 2 cái x 2500ml
* Cấu hình bao gồm:
 + 01 Máy chính 7A-23D
 + 02 Bình hút dịch thủy tinh 2500ml
 + 01 Công tắc đạp chân
 + 01 Dây điện nguồn
 + 01 Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + Việt
	2
	Cái

	58
	Máy Massa cầm tay
	Hộp 1 cái
	1
	Cái

	59
	Máy sắc thuốc
	Hộp 1 cái
	15
	Cái

	60
	Nệm bàn khám bệnh
	Kích cỡ 180x60x4cm (được làm bằng mút bọc Simily màu xám)
	2
	Cái

	61
	Nẹp đầu dưới xương chày
	 
	5
	Cái

	62
	Nẹp đầu trên xương chày
	 
	5
	Cái

	63
	Nẹp xương cẳng chân  6 lỗ, dùng vít 4.5mm, bản rộng 11mm
	Cẳng chân  6 lỗ, dùng vít 4.5mm, bản rộng 11mm
	5
	Cái

	64
	Nẹp xương cẳng chân  8 lỗ, dùng vít 4.5mm, bản rộng 11mm
	Cẳng chân  8 lỗ, dùng vít 4.5mm, bản rộng 11mm
	5
	Cái

	65
	Nẹp xương cẳng tay 6 lỗ, dùng vít 3.5mm, bản rộng 10mm
	Cẳng tay 6 lỗ, dùng vít 3.5mm, bản rộng 10mm
	5
	Cái

	66
	Nhiệt ẩm kế
	Hộp 1 cái
	4
	Cái

	67
	Nhíp đầu nhọn 20cm
	Kích cỡ : 20cm
	3
	Cái

	68
	Nhíp đầu tù 20cm
	Kích cỡ : 20cm
	1
	Cái

	69
	Nồi hấp dụng cụ
	Khoang chứa được làm bằng thép không rỉ
Nhiệt độ tiệt trùng tối đa: 1260C 
Thể tích khoang chứa: 18 lít
Chiều cao: 26cm
Áp suất tiệt trùng: 0,14MPa
Sử dụng trong phòng ở nhiệt độ 10 -40oC
độ ẩm 30% - 70%, áp suất không khí 700 – 1060hPa 
Dụng cụ an toàn: bảo vệ quá nhiệt, cầu dao ngắt điện khi mực nước thấp, van an toàn, van xả, cầu dao điều khiển áp suất
	1
	Cái

	70
	Nòng đặt nội khí quản  (bouggie)
	Hộp 1 cái
	1
	Cái

	71
	Ống đựng panh
	Kích cỡ : 5x16cm
	10
	Cái

	72
	Ống nghe
	Hộp 1 cái
	20
	Cái

	73
	Panh cong có mấu 16cm
	Số 16cm
	15
	Cái

	74
	Panh cong không mấu 18 cm
	Số 18cm
	5
	Cái

	75
	Panh thẳng có mấu 16cm
	Kích cỡ : 16cm
	18
	Cái

	76
	Panh thẳng không mấu 16cm
	Kích cỡ : 16cm
	10
	Cái

	77
	Thùng rác xanh 100 lít ( có nắp)
	Dung tích :100 lít ( có nắp)
	10
	Cái

	78
	Thùng rác xanh 240 lít ( có nắp)
	Dung tích :240 lít ( có nắp)
	15
	Cái

	79
	Tủ đầu giường
	Tủ có 2 ngăn. Kích thước: 400 x 350 x 900 mm, ngăn trên là ngăn kéo có khóa cao 170 mm
	5
	Cái

	80
	Tủ đựng thuốc (ngăn riêng có khóa)
	Kích thước tủ thuốc:1600 x 800 x 400mm       
-         Gồm 2 khoang:
+ Khoang trên cao 900mm có 2 cánh lắp kính mầu trắng dầy 5mm, có khoá, có chốt chắc chắn.
  -  Phía trên có 2 ngăn nhỏ ( cao 300mm, rộng 350mm trong có sàn nghiêng bằng inox   thuận tiện khi để thuốc. Có khoá riêng chắn chắn).
    -  Phía dưới có 1 sàn phẳng bằng kính.
+ Khoang dưới  cao 600mm có 2 cánh bằng inox, có chốt và khoá chắc chắn; có 1 sàn phẳng bằng inox.
-   Khung tủ làm bằng inox hộp 25x25mm.
-   Khung cánh tủ làm bằng inox hộp 20x20mm.
-   Cánh tủ có tay nắm inox, đóng mở nhẹ nhàng .
-   Tủ được làm bằng inox có độ bóng BA.
-   Các chân tủ có đệm cao su.
	5
	Cái

	81
	Tủ sấy  (dụng cụ ≥30 lít)
	Dung tích : 33 lít
	3
	Cái

	82
	Túi cấp cứu ngoại viện
	Hộp 1 cái
	8
	Cái

	83
	Túi chườm nóng, lạnh
	Hộp 1 cái
	1
	Cái

	84
	Túi oxy cao su 
	Hộp 1 cái
	10
	Cái

	85
	Vít thường mũ 4 cạnh 2,5mm
	Mũ 4 cạnh 2,5mm
	25
	cái

	86
	Vít thường mũ 4 cạnh 3,5mm
	Mũ 4 cạnh 3,5mm
	25
	cái

	87
	Vít thường mũ 4 cạnh 4.0mm
	Mũ 4 cạnh 4.0mm
	25
	cái

	88
	Vít xương đk: 3.5mm; dài 16-40mm
	Kích thước :3.5mm; dài 16-40mm
	30
	Cái

	89
	Vít xương đk: 4.5mm; dài 18-50mm
	Kích thước : 4.5mm; dài 18-50mm
	40
	Cái

	90
	Xe đẩy băng ca Inox ( có nệm )
	Xe đẩy băng ca inox có nệm
* Model: TT-XBC01
* Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO13485
- Được làm bằng inox SUS#201 sáng bóng, không từ tính
- Kích thước: khoảng 190x60x75cm (DxRxC)
- Phần cán băng ca: inox tròn Φ25mm, độ dày 0.8 ly. Được thiết kế như hình chữ nhật, chữ U
- Phần khung xe: làm bằng inox ống Φ25mm, được lắp đặt song song với cán băng ca, gắn liền với 2 đoạn ống Φ32mm, nên có thể chịu lực tốt.
- Phần chân băng ca được trang bị rổ đựng dụng cụ có thể được tháo rời hoặc lắp ghép dễ dàng.
- Trên khung tròn trang bị một giá truyền dịch khi di chuyển và điều chỉnh.
- Hai bánh xe có thắng, 2 thanh chắn bệnh nhân nâng lên hạ xuống
* Cấu hình bao gồm:
+ 01 Xe đẩy băng ca chính
+ 01 Nệm mouse bọc simily dày khoảng 4,5cm
+ 01 Rổ inox đựng hồ sơ để phía dưới băng ca
+ 01 Móc treo dịch truyền
	2
	Cái

	91
	Xe đẩy tiêm thuốc
	50 x 80 cm
	5
	Cái

	92
	Xe lăn thường
	Xe lăn cho người tàn tật (Xe đẩy bệnh nhân ngồi)

* Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO13485 
* Đặc điểm chính:
- Khung xe được lằm bằng thép mạ crom
- Vị trí tựa tay và chân gắn liền khung xe
- Bánh xe trước và sau được làm bằng cao su độ cứng cao nên dễ dàng di chuyển
- Được thiết kế với hệ thống thắng xe ở 2 bên bánh xe
- Xe có thể xếp gọn lại khi không sử dụng
* Thông số kỹ thuật:
- Kích thước vùng lưng: 46cm
- Đường kính bánh xe lớn: 59cm
- Đường kính bánh xe nhỏ: 20cm
- Khoảng cách từ bánh xe nhỏ tới vị trí ngồi: 49cm
- Khoảng cách từ bánh xe lớn đến tay cầm : 87cm. 
- Tải trọng: 100 kg
- Kích thước : 93 x 21 x 87cm
- Trọng lượng tịnh: 17 kg
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2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt: Số 82, Quang Trung, thị trấn Ia Kha, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai. 
3. Thời gian giao hàng dự kiến: Trong vòng 07 ngày kể từ ngày phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.
4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Bên mua thanh toán cho bên bán trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày nhận đủ chứng từ thanh toán hợp lệ.
5. Các thông tin khác (nếu có).
 
